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TÓM TẮT 

 Nghiên cứu này được thực hiện với mục tiêu là đánh giá vai trò của các yếu tố môi trường 
trong đo lường chỉ số thịnh vượng đô thị của thành phố Đà Nẵng trong giai đoạn từ 2004 đến 2019. 
Phương pháp xác định các chỉ số về môi trường dựa trên khung tiếp cận bộ chỉ số thịnh vượng đô 
thị do UN-Habitat xây dựng. Kết quả nghiên cứu cho thấy rằng giá trị chỉ số bền vững môi trường 
của Thành phố Đà Nẵng ở tất cả các năm chỉ đạt dưới 50,0 là chỉ tiêu còn khá khiêm tốn so với các 
thành phố khác trong nước và trên thế giới, trong đó một số chỉ số dưới mức trung bình. Đánh giá 
bền vững về môi trường đối với thành phố Đà Nẵng khẳng định các tiêu chí như thu gom chất thải 
rắn, xử lí nước thải đều có giá trị tương đối tốt. Trong khi đó, các tiêu chí như số lượng trạm quan 
trắc môi trường, nồng độ PM2.5, phát thải CO2, tái chế chất thải rắn và sử dụng năng lượng tái tạo 
ở mức dưới trung bình trong giai đoạn 2004-2019. Kết quả nghiên cứu từ đề tài là cơ sở khoa học 
có giá trị cho chính quyền địa phương trong việc nâng cao chất lượng môi trường hướng tới sự thịnh 
vượng của thành phố. 

Từ khóa: Đà Nẵng; chỉ số CPI; Sự thịnh vượng; bền vững môi trường; phát triển đô thị 
 

1. Đặt vấn đề 
Bộ chỉ số thịnh vượng đô thị (CPI) là bộ chỉ số mang tính toàn cầu do UN-Habitat 

(Chương trình định cư con người Liên Hợp Quốc) xây dựng lần đầu tiên vào năm 2012 dùng 
để đo hiệu quả toàn diện của đô thị trong việc tạo ra và phân phối các lợi ích kinh tế-xã hội 
(UN-Habitat, 2012). Chỉ số này xem xét cách các thành phố có thể tạo ra và phân phối công 
bằng các lợi ích và cơ hội gắn liền với sự thịnh vượng, đảm bảo sự phát triển kinh tế, gắn 
kết xã hội, bền vững môi trường và nâng cao chất lượng cuộc sống (UN-Habitat, 2016). Bộ 
chỉ số này bao gồm 62 chỉ số thành phần xem xét ở 6 khía cạnh phát triển toàn diện của đô 
thị bao gồm: hiệu quả kinh tế; phát triển cơ sở hạ tầng; chất lượng cuộc sống; công bằng và 
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hòa nhập xã hội, bền vững về môi trường, quản trị và pháp chế (UN-Habitat, 2012). Tính 
đến năm 2015, đã có hơn 200 thành phố trên thế giới tham gia vào sáng kiến CPI (UN-
Habitat, 2016). Đến cuối năm 2016 có thêm 30 thành phố cam kết thực hiện bộ chỉ số này, 
trong đó có 5 thành phố trực thuộc Trung ương của Việt Nam. Tuy nhiên, cho đến năm 2017, 
tại Việt Nam chỉ còn thành phố Cần Thơ thực hiện cam kết này do sự phức tạp trong thu 
thập số liệu và đo lượng, tính toán chỉ số CPI (Can Tho People’s Committee, 2019). 

Việt Nam đang trải qua quá trình đô thị hóa và công nghiệp hóa đặc biệt nhanh, kéo 
theo tổng sản phẩm quốc nội (GDP) tăng nhanh, cơ sở hạ tầng đô thị mở rộng nhanh chóng 
và chất lượng cuộc sống ở các thành phố thay đổi mạnh mẽ. Thiết lập một xã hội đô thị hiệu 
quả, lành mạnh và văn minh, bao gồm các cơ sở hạ tầng vật chất và môi trường xã hội đáng 
sống đã trở thành ưu tiên của các chính phủ và các thể chế trên toàn thế giới. Việc nâng cao 
các chỉ số liên quan đến chất lượng môi trường là một trong những vấn đề được quan tâm 
hàng đầu ở hầu hết các đô thị. Vì vậy, việc đo lường và quản lí sự tiến bộ của các thành phố 
hướng tới sự và phát triển bền vững và thịnh vượng bằng cách sử dụng một chỉ số toàn diện 
đã trở thành một mối quan tâm cấp thiết ở Việt Nam. Để xem xét mức độ phát triển thịnh 
vượng của một đô thị cần phải cân bằng cả ba khía cạnh phát triển kinh tế, ổn định xã hội và 
bền vững về môi trường. Việc phát triển đô thị không có kế hoạch hoặc không được quản lí 
chặt chẽ, có thể làm suy giảm tính bền vững, ô nhiễm và suy thoái môi trường (United 
Nations, 2019). Hầu hết các đô thị lớn của nước ta đang phải đối mặt với tình trạng ô nhiễm 
không khí ngày càng gia tăng, tập trung chủ yếu là ô nhiễm bụi. Mức độ ô nhiễm giữa các 
đô thị có sự khác biệt, phụ thuộc vào quy mô đô thị, mật độ dân số, đặc biệt là mật độ giao 
thông và tốc độ xây dựng (Le et al., 2017). 

Đà Nẵng là một trong năm thành phố trực thuộc Trung ương của Việt Nam. Với sự 
hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng của Việt Nam, việc áp dụng chỉ số CPI để đánh giá đô 
thị theo tiêu chuẩn toàn cầu là hết sức cần thiết. Đây là cơ sở để đánh giá mức độ thịnh vượng 
của Thành phố (TP) Đà Nẵng và so với các thành phố khác ở Việt Nam và trên thế giới. Đặc 
biệt trong bối cảnh TP Đà Nẵng đang định hướng phát triển đô thị theo mô hình “thành phố 
môi trường”, “thành phố du lịch”, việc đánh giá chất lượng môi trường đô thị của thành phố 
trở nên hết sức cần thiết. Nghiên cứu này được thực hiện nhằm mục tiêu đánh giá vai trò và 
sự đóng góp của các chỉ số môi trường trong bộ chỉ số thịnh vượng đô thị (CPI) của thành 
phố Đà Nẵng với dữ liệu từ 2004-2019. Kết quả nghiên cứu là một trong những cơ sở quan 
trọng để lãnh đạo thành phố đánh giá toàn diện quá trình phát triển đô thị và hoạch định các 
chính sách phù hợp nhằm thúc đẩy thành phố phát triển bền vững. 
2. Phương pháp nghiên cứu 
2.1. Giới thiệu về khu vực nghiên cứu 

Khu vực nghiên cứu của bài báo là thành phố Đà Nẵng. Đây là đô thị loại 1 và là thành 
phố lớn thứ 3 cả nước, là trung tâm kinh tế – chính trị, văn hóa – xã hội của khu vực miền 
Trung và Tây Nguyên. Nằm ở trung độ của đất nước, trên đường giao thông Bắc – Nam về 
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đường bộ, đường sắt, đường biển và đường hàng không, Đà Nẵng cách thủ đô Hà Nội 764km 
về phía Bắc, cách Thành phố Hồ Chí Minh 964km về phía Nam. Ngoài ra, Đà Nẵng còn nằm 
trên tuyến đường di sản miền Trung, là trung tâm kết nối giữa các di sản thế giới nổi tiếng 
như cố đô Huế, phố cổ Hội An, thánh địa Mỹ Sơn và Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng. 

Trong phạm vi khu vực và quốc tế, thành phố Đà Nẵng là một trong những cửa ngõ 
quan trọng ra biển của Tây Nguyên và các nước Lào, Campuchia đến các nước vùng Đông 
Bắc Á thông qua Hành lang kinh tế Đông Tây với điểm kết thúc là cảng biển Tiên Sa. Nằm 
ngay trên một trong những tuyến đường biển và đường hàng không quốc tế, thành phố Đà 
Nẵng có một vị trí địa lí đặc biệt thuận lợi cho sự phát triển nhanh chóng và bền vững  
(Da Nang People’s Committee, 2020). 

Thành phố Đà Nẵng có diện tích tự nhiên là 1284,73km2 trong đó các quận nội thành 
chiếm diện tích 246,56km2, các huyện ngoại thành chiếm diện tích 1038,18 km2 (Da Nang 
Statistical Office, 2020). Hiện nay, thành phố Đà Nẵng có tỉ lệ dân số đô thị cao nhất trong 
số các tỉnh, thành phố ở Việt Nam với gần 90% vào năm 2020 trong khi tỉ lệ dân số đô thị 
bình quân của cả nước chỉ là 37,3% (General Statistics Office, 2021). 

 
Hình 1. Bản đồ hành chính thành phố Đà Nẵng 

Nguồn: Tác giả biên tập 
Đà Nẵng là trung tâm công nghiệp hàng đầu của miền Trung Việt Nam. GDP bình 

quân đầu người năm 2019 là 4171 USD, một trong những mức cao nhất Việt Nam (sau 
Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, tỉnh Bình Dương và tỉnh Đồng Nai) (Da Nang Statistical 
Office, 2020). Đà Nẵng là một trong những thành phố luôn nằm trong top đầu của bảng xếp 
hạng Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh trong nhiều năm, được hưởng lợi chủ yếu từ cơ sở 
hạ tầng tốt, hiệu quả tốt trong đào tạo lao động, tính minh bạch, sự chủ động của lãnh đạo 
thành phố và chi phí đầu vào thấp (Malesky et al., 2021). Trong những năm qua, Đà Nẵng 
luôn tập trung đầu tư, nâng cao chất lượng cơ sở hạ tầng để đáp ứng nhu cầu của người dân, 
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doanh nghiệp, xứng tầm là trung tâm của khu vực miền Trung – Tây Nguyên. Cơ cấu kinh 
tế của thành phố chuyển dịch theo hướng “Dịch vụ – công nghiệp – nông nghiệp”. Ngành 
dịch vụ, trong đó có du lịch vẫn chiếm tỉ trọng cao nhất trong cơ cấu kinh tế của thành phố 
biển này. Năm 2020, khu vực dịch vụ đạt 64,56%; khu vực công nghiệp – xây dựng đạt 
22,32%; khu vực nông nghiệp chiếm 1,72% trong cơ cấu kinh tế của thành phố (Da Nang 
Statistical Office, 2020). 
2.2. Phương pháp đánh giá chỉ số bền vững môi trường 

Năm 2012, UN-Habitat đã tạo ra một công cụ để đo lường tính bền vững của các thành 
phố. Công cụ này được gọi là chỉ số thịnh vượng đô thị (CPI) bao gồm các thành phần chính: 
hiệu quả kinh tế; phát triển cơ sở hạ tầng; chất lượng cuộc sống; công bằng và hòa nhập xã 
hội, bền vững về môi trường. Quản trị và pháp chế sau đó đã được thêm vào CPI như là 
thành phần thứ sáu. UN-Habitat (2012) đã lập luận về sự cần thiết phải tiến tới việc đo lường 
một cách rộng rãi tính bền vững về hạnh phúc của con người và xã hội thông qua CPI. Nói 
cách khác, sự thịnh vượng hay phát triển bền vững của thành phố đòi hỏi những phẩm chất 
thiết yếu mà UN-Habitat đã đưa ra.  

Trong nghiên cứu này, chúng tôi đánh giá chỉ số bền vững về môi trường 
(Environmental Sustainability Index) bằng phương pháp chỉ số kết hợp thu thập và phân tích 
số liệu thống kê. Đây là chỉ số rất quan trọng trong bộ chỉ số đánh giá CPI của thành phố Đà 
Nẵng. Một thành phố thịnh vượng phải xây dựng không chỉ dựa trên sức mạnh về kinh tế, về 
mức sông dân cư, trật tự xã hội mà còn dựa trên sự bền vững về môi trường trong đó có chất 
lượng môi trường không khí, nước, thu gom và quản lí chất thải để đáp ứng nhu cầu sinh hoạt 
của người dân và nền kinh tế. Qua đó, đem lại chất lượng cuộc sống tốt hơn và bền vững. 

Theo bộ chỉ số CPI, chỉ số bền vững môi trường được đo lường bằng ba tiêu chí: chất 
lượng không khí, quản lí chất thải và sử dụng năng lượng bền vững. Mỗi tiêu chí lại được 
đo lường, đánh giá bằng các thông số khác nhau như: số trạm quan trắc môi trường, nồng độ 
bụi PM 2.5, phát thải CO2, thu gom chất thải rắn… nhờ đó tính bền vững về môi trường 
được đánh giá một cách toàn diện. Các tiêu chí trong chỉ số bền vững môi trường được phân 
loại theo Bảng 1. 

Bảng 1. Các tiêu chí trong chỉ số bền vững môi trường 
Chỉ số Tiêu chí Thông số Công thức tính Nguồn thu thập số liệu 

Bền 
vững 
môi 
trường 
(ES) 

1. Chất lượng 
không khí 
(AQ) 

1.1. Số trạm quan trắc 
(trạm) 
1.2. Nồng độ bụi PM2.5 
(µg/m3) 
1.3. Phát thải CO2 
(tấn/người) 
 
 

UN-Habitat, 2016 
(pp.103-104) 
UN-Habitat, 2016 
(p.105) 
 
UN-Habitat, 2016 
(pp.107-108) 

Viet Nam Environment 
Administration, 2022 
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2. Quản lí chất 
thải (WM) 

2.1. Thu gom chất thải rắn 
(%) 
2.2. Xử lí nước thải (%) 
2.3. Tái chế chất thải rắn 
(%) 

UN-Habitat, 2016 
(p.109-110) 
UN-Habitat, 2016 
(p.111) 
UN-Habitat, 2016 
(p.112) 

- Department of Natural 
Resources and 
Environment of Da 
Nang City, 2022 
- Da Nang People’s 
Committee, 2020 

3. Năng lượng 
bền vững (SE) 

Tỉ lệ sử dụng năng lượng tái 
tạo (%) 

UN-Habitat, 2016 
(p.113-114) 

Da Nang People’s 
Committee, 2020 

Nguồn: Tác giả tổng hợp theo hướng dẫn của (UN-Habitat, 2016) 
Theo Bảng 1, chúng ta có thể tính toán chỉ số bền vững môi trường ở mức CPI cơ bản 

và mở rộng. Trong nghiên cứu này, chúng tôi tiến hành tính toán chỉ số này ở mức mở rộng 
để đánh giá toàn diện chỉ số bền vững môi trường của thành phố. Để thực hiện việc này, 
nghiên cứu tổng hợp các biến trong các tiêu chí như sau: 

Chỉ số bền vững môi trường (ES) = 1/3 * [Chất lượng không khí (AQ) + Quản lí chất 
thải (WM)+ Sử dụng năng lượng bền vững (SE)]   (1) 

(Nguồn: UN-Habitat, 2019) 
trong đó: 

AQ = 1/3 * [Số trạm quan trắc + Nồng độ bụi PM2.5 + Phát thải CO2] 
WM = 1/3* [Thu gom chất thải rắn + Xử lí nước thải + Tái chế chất thải rắn] 
SE = Tỉ lệ sử dụng năng lượng tái tạo 

 Trong một số nghiên cứu, các tác giả có thể sử dụng phương pháp AHP để tính trọng 
số cho các tiêu chí (Arbab, 2020). Trong nghiên cứu này, mỗi tiêu chí có một trọng số giống 
nhau. Cách tiếp cận này phản ánh rằng chúng ta nên đối xử bình đẳng với tất cả các tiêu chí. 
Một ưu điểm khác của cách tiếp cận này là khi dữ liệu về các tiêu chí ngày càng tốt hơn, các 
biến mới có thể được thêm vào dễ dàng mà không làm thay đổi trọng số của các thành phần 
(Sachs et al., 2018). 

Các chỉ số được đo ở giá trị thực và được chuẩn hóa về thang đo từ 0-100 theo hướng 
dẫn của UN-Habitat về đo lường chỉ số thịnh vượng đô thị (UN-Habitat, 2019). Giá trị chuẩn 
hóa của từng tiêu chí sẽ được đánh giá thông qua năm cấp độ để xác định mức độ thịnh 
vượng như trong Bảng 2. 

Bảng 2. Phân loại theo mức độ bền vững môi trường 
Mức Giá trị Mức định tính 

I 80 – 100 Rất tốt 
II 70 – 79,9 Tốt 
III 60 – 69,9 Khá tốt 
IV 50 – 59,9 Trung bình 
V 0 – 49,9 Dưới trung bình 

Nguồn: UN-Habitat, 2019 
3. Kết quả nghiên cứu 
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3.1. Kết quả đánh giá các tiêu chí liên quan đến chỉ số bền vững môi trường 
Trong bài báo này, chúng tôi tiến hành thu thập số liệu quan trắc về các chỉ số môi 

trường từ các nguồn tin cậy (Bảng 1) và kết quả tổng hợp số liệu thu thập thể hiện ở Bảng 3. 
Các số liệu này sau đó được chuẩn hóa theo phương pháp tính CPI (UN-Habitat, 2019) để 
tính toán các tiêu chí liên quan đến chỉ số bền vững môi trường, kết quả được thể hiện ở 
Bảng 4. Cuối cùng, chỉ số bền vững môi trường được tổng hợp dựa theo công thức (1) với 
chuỗi số liệu từ 2004 đến 2019 được thể hiện ở Bảng 6. 

Bảng 3. Kết quả khảo sát chỉ số bền vững môi trường  
của thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2004-2019 

Chỉ số 
bền 
vững 
môi 
trường 
(ES) 

Tiêu chí Thông số 
Giá trị 

thực năm 
2004 

Giá trị 
thực năm 

2009 

Giá trị 
thực năm 

2014 

Giá trị 
thực năm 

2019 

1. Chất 
lượng 
không khí 

Số trạm quan trắc (trạm) 0,00 0,00 1,00 1,00 
Nồng độ bụi PM2.5 
(µg/m3) 14,60 15,30 17,10 18,75 

Phát thải CO2 (tấn/người) 6,70 7,40 7,80 8,10 

2. Quản lí 
chất thải 

Thu gom chất thải rắn (%) 82,00 85,00 93,00 95,00 
Xử lí nước thải (%) 52,60 50,90 56,30 60,00 
Tái chế chất thải rắn (%)         5,50 7,00 8,50 12,00 

3. Sử dụng 
năng 
lượng bền 
vững 

Sử dụng năng lượng tái tạo 
(%) 4,10 5,30 7,70 9,70 

Nguồn: Kết quả tổng hợp từ các nguồn cung cấp trong Bảng 1 
Bảng 4. Kết quả đánh giá các tiêu chí trong chỉ số bền vững môi trường 

 của thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2004-2019 

 Chỉ 
số 
bền 
vững 
môi 
trườ
ng 
(ES) 

Tiêu chí Thông số 

Giá trị 
chuẩn 

hóa năm 
2004 

Giá trị 
chuẩn 

hóa năm 
2009 

Giá trị 
chuẩn 

hóa năm 
2014 

Giá trị 
chuẩn 

hóa năm 
2019 

Đánh giá 
chất lượng 

1. Chất 
lượng 
không khí 

Số trạm quan trắc 
(trạm) 0,00 0,00 50,00 43,80 Dưới trung 

bình 
Nồng độ bụi 
PM2.5 (µg/m3) 54,00 47,00 29,00 12,50 

Dưới trung 
bình 

Phát thải CO2 
(tấn/người) 36,89 35,16 34,23 33,56 

Dưới trung 
bình 

2. Quản lí 
chất thải 

Thu gom chất thải 
rắn (%) 82,00 85,00 93,00 95,00 Rất tốt 

Xử lí nước thải (%) 52,60 50,90 56,30 60,00 Khá tốt 
Tái chế chất thải 
rắn (%) 11,00 14,00 17,00 24,00 

Dưới trung 
bình 

3. Sử dụng 
năng lượng 
bền vững 

Sử dụng năng 
lượng tái tạo (%) 20,50 26,50 38,50 48,50 

Dưới trung 
bình 

Nguồn: Kết quả phân tích của tác giả 
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3.1.1. Chất lượng không khí 
• Số trạm quan trắc (trạm) 

Giám sát chất lượng không khí được thực hiện để đánh giá mức độ ô nhiễm theo tiêu 
chuẩn quốc gia. Tuy nhiên những nhân tố tự nhiên như gió, địa hình, sử dụng đất, vị trí nguồn 
phát thải… có thể gây ra mức độ không đồng nhất đáng kể trong không gian về nồng độ của 
các chất ô nhiễm không khí như PM10, SO2 và NO2. Do đó, chất lượng của các phép đo này 
phụ thuộc vào số lần quan trắc, các trạm đặt quan trắc đặt trong các khu vực đô thị  
(UN-Habitat, 2016). Một thành phố thịnh vượng tìm cách đo lường chất lượng không khí thích 
hợp bằng cách sử dụng một số trạm quan trắc, liên quan đến quy mô dân số. Tùy thuộc vào 
quy mô dân số của đô thị, mà cần phải có số lượng trạm quan trắc phù hợp. 

Bảng 5. Tương quan giữa quy mô dân số và số trạm quan trắc 

Quy mô dân số (người) 
Giá trị PM10 

>= 48 µg/m3 
>= 32 µg/m3 and < 48 

µg/m3 
< 32 µg/m3 

>1.000.000 1 trạm trên 125.000 người 1 trạm trên 250.000 người 1 trạm trên 500.000 người 
500.000 – 1.000.000 8 4 2 
250.000 – 500.000 4 2 1 
100.000 – 250.000 2 1 - 

Nguồn: (UN-Habitat, 2016, p.103) 
Chỉ số số lượng trạm quan trắc được tính theo công thức của UN-Habitat (2016, 

pp.103-104). Theo đó: Vào năm 2004 và 2014, ở thành phố chưa có trạm quan trắc nên giá trị 
này bằng 0. Đến năm 2014, thành phố có 1 trạm quan trắc ở 41 Lê Duẩn và quy mô dân số 
nằm trong khoảng 500.000 – 1.000.000 người. Vì vậy, khi áp dụng công thức theo UN-habitat, 
sẽ cho ra kết quả của chỉ số số lượng trạm quan trắc là 50. Tương tự, vào năm 2019, thành phố 
cũng chỉ có 1 trạm ở 41 Lê Duẩn và quy mô dân số năm 2019 là 1.141.130 người. Khi áp dụng 
công thức của UN-habitat, chúng ta có thể tính được giá trị này là 43,80. Kết quả này được 
đánh giá là dưới trung bình theo thang điểm của UN-habitat. Hiện nay, thành phố Đà Nẵng đã 
có thêm 1 trạm quan trắc không khí do Tổng cục Khí tượng Thủy văn quản lí ở Hòa Thuận 
Tây – Đà Nẵng, tuy nhiên trạm chỉ có số liệu đo bắt đầu từ năm 2021, nên không được thu 
thập cho việc tính toán trong nghiên cứu này. Với việc tăng số trạm quan trắc môi trường 
không khí lên 2 trạm, chỉ số này ở thời điểm hiện nay đã được cải thiện hơn. Trong thời gian 
tới, thành phố nghiên cứu lắp đặt thêm các trạm quan trắc môi trường để có thể có được những 
kết quả cụ thể, chính xác hơn nữa về những thông tin liên quan đến chất lượng môi trường 
không khí ở các khu vực khác nhau của thành phố Đà Nẵng. 

• Nồng độ bụi PM2.5 (µg/m3) 
 Hiện tại, hầu hết các hệ thống giám sát chất lượng không khí thường quy đều tạo ra dữ 
liệu dựa trên phép đo PM10 và bao gồm cả hạt thô (cỡ hạt từ 2,5 đến 10 µg) và hạt mịn. 
Chúng được thải ra từ các hộ gia đình, các nhà máy điện công nghiệp, giao thông vận tải… 
có thể xâm nhập vào phổi và gây ra các vấn đề sức khỏe (World Health Organization, 2011). 



Tạp chí Khoa học Trường ĐHSP TPHCM Trần Thị Ân và tgk 
 

1872 

Một thành phố thịnh vượng phải tìm cách cải thiện chất lượng không khí và tính bền vững 
của đô thị. Một trong những công việc quan trọng đó là tìm cách giảm nồng độ bụi PM2.5.  
 Chỉ số nồng độ bụi PM2.5 (µg/m3) được tính theo công thức của UN-Habitat (2016, 
p.105). Dựa vào giá trị nồng độ PM2.5 ở các thời điểm từ 2004-2019 được tính bằng cách 
lấy giá trị trung bình của các kết quả đo ở trạm quan trắc môi trường của thành phố Đà Nẵng 
đặt ở địa chỉ 41 Lê Duẩn, chúng tôi tiến hành tính toán chỉ số nồng độ bụi theo công thức 
của UN-Habitat (2016, p.105) đã thu được kết quả theo Bảng 4. Theo đó, giá trị của chỉ số 
Nồng độ bụi PM2.5 (µg/m3) ngày càng xấu đối với thành phố Đà Nẵng, đặc biệt là hai thời 
điểm 2014 và 2019. Thành phố Đà Nẵng đã và đang có quá trình đô thị hóa diễn ra mạnh. 
Vì vậy, trong quá trình phát triển, thành phố cần quan tâm hơn nữa đến chất lượng không 
khí, đặc biệt là nồng độ bụi PM2.5 ở các khu vực đông dân cư sinh sống. 

• Phát thải CO2 (tấn/người) 
 Tăng khối lượng CO2 và các khí nhà kính khác thải ra do đốt nhiên liệu hóa thạch, khai 
phá đất, nông nghiệp và các hoạt động khác của con người, được cho là nguồn gốc chính của 
sự nóng lên toàn cầu đã xảy ra trong 50 năm qua. Một thành phố thịnh vượng tìm cách giảm 
mức độ phát thải CO2 để cải thiện tính bền vững của môi trường và chất lượng không khí. 
 Việc tính toán chỉ số Phát thải CO2 được tính theo công thức của UN-Habitat (2016, 
pp.107-108). Giá trị chỉ số phát thải CO2 sau khi được tính toán được thể hiện ở Bảng 4. 
Theo đó, chúng ta có thể thấy giá trị này đều dưới mức trung bình. Mặc dù, thành phố Đà 
Nẵng được đánh giá là một trong những thành phố ở Việt Nam có chất lượng môi trường 
tốt. Tuy nhiên, so với tiêu chuẩn của UN-habitat thì Thành phố cần có nhiều biện pháp để 
hạn chế phát thải CO2

 vào môi trường để nâng cao giá trị của chỉ số này, để cải thiện chất 
lượng môi trường, góp phần vào mục tiêu phát triển thành phố môi trường.  
3.1.2. Quản lí chất thải 

• Thu gom chất thải rắn (%) 
 Một thành phố thịnh vượng phải tìm cách thu gom phần lớn chất thải rắn để cải thiện 
mức sống bằng cách giảm xác suất và tỉ lệ mắc các bệnh liên quan đến chất thải rắn. Chỉ số 
thu gom rác thải được tính theo công thức của (UN-Habitat, 2016, pp.109-110). Theo đó, 
giá trị thu gom chất thải rắn được tính bằng số lượng chất thải rắn được thu gom trên tổng 
số rác thải được phát sinh. Dựa vào số liệu thu thập được về tỉ lệ thu gom chất thải rắn do 
Sở Tài nguyên và Môi trường Đà Nẵng cung cấp (Department of Natural Resources and 
Environment of Da Nang City, 2022), chúng tôi đã tính toán được chỉ số này ở Bảng 4. Dựa 
vào Bảng 4, chúng ta có thể thấy giá trị về thu gom chất thải rắn của thành phố Đà Nẵng là 
rất tốt. Mặc dù vậy, thành phố cần giữ vững và nâng cao hơn nữa tỉ lệ thu gom chất thải rắn 
dưới áp lực của quá trình đô thi hóa và gia tăng dân số trong thời gian tới. 

• Xử lí nước thải (%) 
 Xử lí nước thải đô thị là một công việc quan trọng để giảm thiểu tác động của cuộc 
sống đô thị đối với môi trường. Một thành phố thịnh vượng tìm cách tăng tỉ lệ nước thải 



Tạp chí Khoa học Trường ĐHSP TPHCM Tập 19, Số 11 (2022): 1865-1877  
 

1873 

được xử lí càng nhiều càng tốt để đảm bảo môi trường bền vững và hạn chế ô nhiễm. Chúng 
tôi dựa vào công thức do UN-habitat hướng dẫn (UN-Habitat, 2016, p.111) để tính toán chỉ 
số này. Trên cơ sở số liệu về tỉ lệ xử lí nước thải được thu thập ở Sở Tài nguyên và Môi 
trường qua các năm (Department of Natural Resources and Environment of Da Nang City, 
2022), chúng tôi đã tính toán được kết quả và thể hiện ở Bảng 4. Theo đó, chúng ta có thể 
thấy việc thu gom, xử lí nước thải của thành phố được đánh giá là khá tốt. Chỉ số này ngày 
càng được cải thiện qua các năm. Thành phố đã tập trung ưu tiên đầu tư mở rộng phạm vi 
thu gom nước thải, tập trung xử lí các điểm ngập úng, thoát nước tại các khu dân cư, khu 
công nghiệp. Đến nay đã có 5/6 khu công nghiệp có hệ thống xử lí nước thải tập trung, tỉ lệ 
đấu nối nước thải tại các khu công nghiệp đạt 98% và trên 80% nước thải công nghiệp đã 
được thu gom, xử lí (Da Nang People’s Committee, 2020). 

• Tái chế chất thải rắn (%) 
Tái chế và tái sử dụng chất thải rắn là một cách để giảm lượng chất thải được xử lí tại 

các bãi chôn lấp (US Environmental Protection Agency, 2014). Một thành phố thịnh vượng 
đang tìm cách tái chế phần lớn chất thải rắn để tăng tuổi thọ của các bãi chôn lấp và thu lợi 
nhuận từ chất thải rắn càng nhiều càng tốt. 

Công thức tính chỉ số tái chế chất thải rắn được trình bày ở UN-Habitat (2016, p.112). 
Dựa vào tỉ lệ chất thải rắn sinh hoạt được tái sử dụng qua các năm, chúng tôi đã tính toán 
được giá trị này được thể hiện ở Bảng 4. Theo đó, giá trị này tăng dần ở thành phố Đà Nẵng 
từ năm 2004 đến 2019. Tuy nhiên, tỉ lệ này vẫn còn rất thấp so với giá trị trung bình của các 
thành phố khác trên thế giới. Trong thời gian tới, Thành phố cần đẩy mạnh việc tăng cường 
thu gom, tái chế chất thải rắn để tiết kiệm nguyên liệu đầu vào và giảm áp lực cho bãi rác 
Khánh Sơn đang trong tình trạng quá tải và dự kiến sẽ bị lấp đầy trong thời gian tới. 
3.1.3. Sử dụng năng lượng bền vững – Sử dụng năng lượng tái tạo (%) 

Một thành phố thịnh vượng tìm cách cải thiện tính bền vững trong tiêu thụ năng lượng 
và giảm phát thải từ năng lượng tạo ra bằng cách sử dụng các nguồn năng lượng sạch và tái 
tạo. Việc tính toán chỉ số này dựa vào công thức được trình bày ở UN-Habitat (2016, pp.113-
114). Dựa vào số liệu về sử dụng năng lượng tái tạo ở Thành phố, chúng tôi đã tính toán giá 
trị của chỉ số này. Theo đó, chỉ số này cũng ngày càng được cải thiện, từ tỉ lệ 20,5% vào năm 
2004 đã tăng lên 48,5 vào năm 2019. Tuy nhiên, những giá trị này vẫn ở dưới mức trung 
bình. Vì vậy, trong thời gian tới, thành phố cần quan tâm hơn nữa trong việc tiếp tục phát 
triển và sử dụng các nguồn năng lượng tái tạo đã được khảo sát, đánh giá. Tỉ lệ các nguồn 
năng lượng tái tạo, năng lượng mới trong tổng cung năng lượng sơ cấp ngày càng tăng. 
Thành phố cần khuyến khích và tạo mọi điều kiện thuận lợi để các thành phần kinh tế, đặc 
biệt là thành phần kinh tế tư nhân tham gia phát triển các dự án phát điện, sử dụng năng 
lượng tái tạo. Bên cạnh đó, thành phố cần bố trí nguồn lực hợp lí cho nghiên cứu sử dụng 
công nghệ năng lượng tái tạo, xây dựng cơ sở dữ liệu của các nguồn năng lượng tái tạo cho 
mục đích dài hạn. 
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3.2. Đánh giá chung về chỉ số bền vững môi trường thành phố Đà Nẵng 
Chỉ số bền vững môi trường tổng hợp ba tiêu chí: chất lượng không khí, quản lí chất thải 

và sử dụng năng lượng bền vững. Kết quả tính toán chỉ số này của thành phố Đà Nẵng giai 
đoạn 2004 đến 2019 đều ở mức dưới 50,0 (Bảng 6 và Hình 2). Điều này cho thấy, Thành phố có 
chỉ số bền vững về môi trường đang ở mức dưới trung bình. Vì vậy, Thành phố cần có những 
giải pháp nhanh chóng và tích cực để cải thiện chỉ số bền vững về môi trường, nhất là trong điều 
kiện thành phố Đà Nẵng hiện đang là điểm đến du lịch hấp dẫn của cả nước. 

Bảng 6. Tổng hợp chỉ số bền vững môi trường TP Đà Nẵng giai đoạn 2004-2019 
Tiêu chí 2004 2009 2014 2019 

1. Chất lượng không khí 30,30 27,39 37,74 29,95 
2. Quản lí chất thải 48,53 49,97 55,43 59,67 
3. Sử dụng năng lượng bền vững 20,50 26,50 38,50 48,50 
Chỉ số bền vững môi trường 
(Environmental Sustainability) 

33,11 34,62 43,89 46,04 

Đường màu đỏ ở Hình 2 thể hiện giá trị của từng tiêu chí. Qua đó, chúng ta thấy sự 
mất cân bằng trong các khía cạnh liên quan đến chỉ số bền vững môi trường. 

Trong 7 thông số đánh giá chỉ số bền vững môi trường của thành phố Đà Nẵng, chỉ có 
tỉ lệ thu gom chất thải rắn ở mức rất tốt (95,0), và xử lí nước thải (60,0) ở mức khá tốt. Các 
tiêu chí còn lại đều ở mức dưới trung bình (<50) (Bảng 4). Trong thời gian tới, thành phố 
cần quan tâm đẩy mạnh cải thiện các tiêu chí này bằng các biện pháp tích cực như tăng cường 
chính sách hỗ trợ sử dụng năng lượng tái tạo, nâng cao số lượng trạm quan trắc môi trường, 
hỗ trợ tái chế chất thải rắn, kiểm soát nồng độ bụi PM2.5 và phát thải khí nhà kính CO2 để 
cải thiện chỉ số bền vững môi trường nói riêng và chỉ số CPI nói chung của thành phố. 

Mặc dù, chỉ số bền vững môi trường của thành phố Đà Nẵng đang ở mức thấp, chỉ số 
này cùng các chỉ số thành phần đều đang được cải thiện dần theo thời gian. Bảng 4 và Bảng 
6 cho thấy hầu hết các tiêu chỉ đều có giá trị chuẩn hóa tăng dần từ 2004 đến 2009. Điều này 
thể hiện được nỗ lực của chính quyền địa phương trong việc nâng cao chất lượng môi trường, 
đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững. Đặc biệt, trong bối cảnh thành phố Đà Nẵng hiện đang 
định hướng phát triển theo mô hình thành phố môi trường và thành phố du lịch, việc cải thiện 
dần các tiêu chí trong bộ chỉ số bền vững môi trường cho thấy môi trường đô thị của Thành 
phố đang có những chuyển biến tích cực. 
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a. Năm 2004 

 
b. Năm 2009 

  
c. Năm 2014 

 
d. Năm 2019 

Hình 2. Đánh giá toàn diện về chỉ số bền vững môi trường TP Đà Nẵng giai đoạn 2004-2019 
Nguồn: Kết quả của tác giả 

4. Kết luận 
Phát triển đô thị bền vững và thịnh vượng là một nhiệm vụ lâu dài, nhằm mục đích 

phát triển tổng hợp các yếu tố kinh tế, xã hội, môi trường và quản trị. Bộ chỉ số thịnh vượng 
đô thị (CPI), mang tính tổng thể, nó cần thiết cho việc thúc đẩy và giám sát phát triển kinh 
tế – xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân ở các đô thị. 

Nghiên cứu tập trung vào đánh giá chỉ số bền vững môi trường thành phố Đà Nẵng từ 
các nguồn chính thức của chính quyền địa phương và của các cơ quan khác. Kết quả đánh 
giá cho thấy những tiêu chí như thu gom chất thải rắn, và xử lí nước thải có giá trị tương đối 
tốt. Trong khi đó những tiêu chí như số trạm quan trắc môi trường, nồng độ bụi PM2.5, phát 
thải CO2, tái chế chất thải rắn và tỉ lệ sử dụng năng lượng tái tạo có giá trị khá thấp trong 
giai đoạn 2004-2019. Chỉ số này không chỉ cung cấp các phép đo và giá trị liên quan đến 
đánh giá sự bền vững đô thị của thành phố, mà nó còn là một công cụ đánh giá, cho phép 
chính quyền thành phố cũng như các bên liên quan xác định các cơ hội và các lĩnh vực can 
thiệp tiềm năng để Thành phố trở nên thịnh vượng hơn. Do đó, kết quả nghiên cứu của bài 
báo sẽ hỗ trợ các quyết định của Thành phố để phát huy những điểm mạnh và khắc phục 
những tồn tại liên quan đến các tiêu chí về môi trường bền vững, tiến đến nâng cao chỉ số 
thịnh vượng đô thị của Đà Nẵng. 
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 Tuyên bố về quyền lợi: Các tác giả xác nhận hoàn toàn không có xung đột về quyền lợi. 

 Lời cảm ơn: Nghiên cứu này được tài trợ bởi Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ  
– Đại học Đà Nẵng thuộc đề tài mã số B2020-DN03-48. 
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ABSTRACT 

This study aims to evaluate the role of environmental sustainability in measuring the City 
Prosperity Index for Da Nang City, Vietnam from 2004 to 2019. The method of determining 
environmental indicators is based on the City Prosperity Index framework developed by UN-Habitat. 
Results indicate that the average value of the environmental sustainability index for Da Nang City is 
49.7 according to the UN-Habitat standard. This environmental index is still lower than other 
components constituting CPI for Da Nang City in which some of the variables are under the moderate 
level which lower the CPI value of the study area. The assessment of environmental sustainability 
for Da Nang City confirmed that criteria such as solid waste collection, CO2 emissions, and 
wastewater treatment are relatively good values. Meanwhile, the criteria such as the number of 
environmental monitoring stations, PM2.5 concentration, solid waste recycling, and the use of 
renewable energy are under moderate level in the period of 2004-2019. The findings could be 
valuable for local government to enhance the environmental quality concerning the city’s prosperity. 

Keywords: Da Nang; City Prosperity Index; Environmental Sustainability; urban development 
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